
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 105/QĐ-UBND V n   on   n    22 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố thủ tục hành chính nội bộ đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đị  p   n  n    19 t  n  6 năm 2015; 

Luật sử  đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền đị  p   n  n    22 t  n  11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND n    01 t  n  11 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạc  r  so t  đ n  iản hóa thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thốn    n  c ín  n   n ớc  i i đoạn 2022-2025 

trên địa bàn tỉn  V n   on ; 

Căn cứ Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành 

nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n  

Long; 

T eo đề nghị củ  Gi m đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 254/TTr-SYT ngày 16 

tháng 01 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 (Mười) thủ tục hành chính 

nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã được công bố tại Quyết định số 

2194/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh   ng  ố 

thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách thi hành Quyết định 

này.   

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Bộ Y tế; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- TTPVHCC, P. VHXH; 

- Lưu: VT, 06.PVHCC. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

Thủ tục hành chính nội bộ đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 
(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh V n   on ) 

 

PHẦN 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính nội bộ 

Thẩm quyền 

giải quyết 

Văn bản quy định 

thủ tục hành chính nội bộ 

 CẤP TỈNH 

1.  

Công nhận loại trừ 

bệnh phong ở quy 

mô cấp huyện 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Th ng tư số 17/2013/TT-BYT ngày 

06/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu  hí và hướng dẫn kiểm tra, công 

nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp 

tỉnh và huyện; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

 ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

2.  

Duyệt dự trù nhu 

cầu sử dụng thuốc 

Methadone cho các 

 ơ sở điều trị thay 

thế trên địa bàn 

quản lý từ nguồn 

thuốc thuộc thẩm 

quyền quản lý của 

Sở Y tế 

Sở Y tế 

- Th ng tư số 26/2023/TT-BYT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 

dẫn quản lý thuốc Methadone; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

 ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 
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32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

3.  

Điều phối thuốc 

Methadone cho các 

 ơ sở điều trị thay 

thế trên địa bàn 

quản lý từ nguồn 

thuốc thuộc thẩm 

quyền quản lý 

của Sở Y tế 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

trực thuộc Sở 

Y tế 

- Th ng tư số 26/2023/TT-BYT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 

dẫn quản lý thuốc Methadone; 

- Th ng tư số 20/2017/TT-BYT ngày 

10/05/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

một số điều của Luật Dược và Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

 ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

4.  

Cấp và chi trả tiền 

bồi thường cho 

người được tiêm 

chủng khi sử dụng 

vắc xin trong 

 hương trình tiêm 

chủng chống dịch 

Sở Y tế 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng;  

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 

05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
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định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

 ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

5.  

Xét thăng hạng 

Điều dưỡng hạng 

III 

Sở Y tế 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;  

- Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động và cán 

bộ, công chức, viên chứ , người lao động 

hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

6.  
Xét thăng hạng Hộ 

sinh hạng III 
Sở Y tế 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;  

- Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động và cán 

bộ, công chức, viên chứ , người lao động 

hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

7.  
Xét thăng hạng Kỹ 

thuật Y hạng III 
Sở Y tế 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;  

- Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động và cán 

bộ, công chức, viên chứ , người lao động 

hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n  Long. 

8.  

Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp Dinh dưỡng 

hạng III 

Sở Y tế 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Th ng tư liên tịch số 28/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh 

dưỡng;  

- Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động và cán 

bộ, công chức, viên chứ , người lao động 

hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

9.  

Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp dân số viên 

hạng III 

Sở Y tế 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 28/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh 

dưỡng;  

- Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động và cán 

bộ, công chức, viên chứ , người lao động 

hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 

10.  

Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp dược hạng 

III 

Sở Y tế 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 27/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dược;  

- Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động và cán 

bộ, công chức, viên chứ , người lao động 

hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ 

tục hành nội bộ l n  vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

V n   on . 
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PHẦN 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

1. Thủ tục: Công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1: Đơn vị  huyên m n được giao trách nhiệm loại trừ bệnh phong 

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) đối chiếu với các tiêu chí loại trừ bệnh phong ở 

quy mô cấp huyện, nếu thấy đã đạt gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ b u 

chính công ích về Sở Y tế (địa chỉ: số 08 đ ờn  30 t  n  4  p  ờng 1, thành phố 

V n   on   tỉn  V n   on ) hoặc trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành tỉn  V n   on  (địa chỉ https://hscv.vinhlong.gov.vn). 

Bƣớc 2: Sở Y tế xem xét, gửi văn  ản đề nghị tiến hành kiểm tra, công 

nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bƣớc 3: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộ  Trung ương xem xét, 

quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra. 

Bƣớc 4: Hội đồng kiểm tra tiến hành kiểm tra và  ó văn  ản báo cáo kết 

quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm biên bản kiểm tra của hội đồng). 

Bƣớc 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  ăn  ứ kết quả kiểm tra của Hội 

đồng, xem xét quyết định công nhận. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 

b u c ín  côn  íc . 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị công nhận loại trừ bệnh phong. 

 + Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh phong hoặc Ban 

 hăm só  sức khỏe  an đầu. 

 + Chương trình hành động cụ thể hằng năm về công tác phòng, 

chống phong của các cấp xã, huyện. 

 + Bảng điểm kiểm tra các tiêu chí công nhận loại trừ bệnh phong ở 

quy mô cấp huyện. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Kh ng quy định. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị  huyên m n được 

giao trách nhiệm loại trừ bệnh phong. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan  ó thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận. 
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1.8. Phí, lệ phí: Không có. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Mẫu 1- Bảng điểm kiểm tra các tiêu chí công nhận loại trừ bệnh phong 

quy mô cấp huyện đượ  quy định tại Phụ lục II kèm theo Th ng tư số 

17/2013/TT-BYT ngày 06/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh phong hoặc Ban  hăm só  sức khỏe  an đầu có 

hoạt động thường xuyên. 

1.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Th ng tư số 17/2013/TT-BYT ngày 06/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu  hí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy 

mô cấp tỉnh và huyện; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-

UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 
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Mẫu 1 

Bảng điểm kiểm tra các tiêu chí công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện 

Stt 
Nội dung 

Điểm 

chuẩn 

I. Quản lý ngƣời bệnh phong 50 

1. Có cán bộ phụ trách công tác phòng chống phong. 10 

2. 100% số người bệnh phong phát hiện đượ  đa hóa trị liệu. 10 

3. Có sổ quản lý người bệnh phong với đầy đủ thông tin. 5 

4. Bệnh án phong có nhận xét, theo dõi diễn biến bệnh. 5 

5. Tỷ lệ lưu hành  ệnh phong <0,2/10.000 dân. 20 

II. Chăm sóc khuyết tật cho ngƣời bệnh phong 100 

1. a) Số người bệnh có lỗ đáo đượ  điều trị/tổng số người bệnh có lỗ 

đáo đạt 100%. 

20 

b) Số người bệnh có lỗ đáo đượ  điều trị/tổng số người bệnh có lỗ 

đáo dưới 100%. 

0 

2. a) Số người bệnh được cấp giày phòng ngừa lỗ đáo/tổng số người 

bệnh có bàn chân mất cảm giá  đạt 100%. 

20 

b) Số người bệnh được cấp giày phòng ngừa lỗ đáo/tổng số người 

bệnh có bàn chân mất cảm giá  dưới 100%. 

0 

3. a) Có số liệu thống kê khuyết tật hằng năm theo mẫu của Bệnh viện 

Da liễu Trung ương với đầy đủ thông tin. 

20 

b) Có số liệu thống kê khuyết tật hằng năm theo mẫu của Bệnh viện 

Da liễu Trung ương nhưng kh ng đầy đủ thông tin. 

0 

4. a) 100% số người bệnh phong bị khuyết tật đượ  hướng dẫn cách tự 

 hăm só  khuyết tật và được phục hồi chứ  năng  ằng vật lý trị liệu 

hay phẫu thuật chỉnh hình. 

40 

 ) Dưới 100% số người bệnh phong bị khuyết tật đượ  hướng dẫn 

cách tự  hăm só  khuyết tật và được phục hồi chứ  năng  ằng vật lý 

trị liệu hoặc phẫu thuật. 

0 

III. Đời sống 60 

1. a) 100% số người bệnh phong nghèo, khuyết tật đặc biệt nặng và 

nặng có nhà ở (tối thiểu là nhà cấp 4). 

60 
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 ) Dưới 100% số người bệnh phong nghèo, khuyết tật đặc biệt nặng 

và nặng có nhà ở (tối thiểu là nhà cấp 4). 

0 

IV. Truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong 80 

1. Kiến thứ   ơ  ản về bệnh phong được tuyên truyền trong các 

trường học hoặ  được tuyên truyền bằng các hoạt động khác. 

10 

2. Các hình thức tuyên truyền giáo dục về bệnh phong được thực hiện: 

Nói chuyện trong các cuộc họp quy m  xã, phường, thôn, xóm; phát 

thanh,  ăng  át-xét; video; tờ rơi; tranh ảnh; khẩu hiệu; áp phích; 

viết  áo và thơ  a (mỗi nội dung 2 điểm). 

20 

3. Đánh giá về nhận thức: 50 

a) Đối với cán bộ và học sinh: 100% số người được kiểm tra là cán 

bộ Đảng, Chính quyền, đoàn thể, cán bộ y tế và học sinh trung học 

 ơ sở được hỏi có nhận thứ  đúng về bệnh phong (kiểm tra 20% số 

cán bộ này thuộc xã): 

 

- Bệnh lây, nhưng ít lây,  hữa khỏi và đượ  điều trị tại nhà. 10 

- Dấu hiệu sớm của bệnh là đám da thay đổi màu sắc, giảm hoặc 

mất cảm giá  đau nóng lạnh. 

10 

 ) Đối với người dân được thể hiện bằng việc làm cụ thể: 
 

+ Người bệnh đượ  điều trị tại nhà. 10 

+ Không phân biệt đối xử, không có biểu hiện kỳ thị với người bệnh 

phong và gia đình họ. 

10 

+ Con  ái người bệnh đượ  đi học, làm việ   ình thường. 10 
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2. Thủ tục: Duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone cho các 

cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn quản lý từ nguồn thuốc thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Y tế 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Cá   ơ sở điều trị thay thế gửi dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 

Methadone trực tiếp hoặc qua dịch vụ b u c ín  côn  íc  về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉn  V n   on (địa chỉ: số 08 đ ờn  30 t  n  4  p  ờng 1, thành 

phố V n   on   tỉn  V n   on )  oặc trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản 

v  điều hành tỉn  V n   on  (địa chỉ https://hscv.vinhlong.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc 

Methadone từ  á   ơ sở điều trị thay thế trên địa bàn quản lý theo Mẫu số 13 

quy định tại Phụ lụ   an hành kèm theo Th ng tư số 26/2023/TT-BYT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi về Sở Y tế để phê duyệt. 

- Bƣớc 3: Sở Y tế duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadonecho các 

 ơ sở điều trị thay thế trên địa bàn quản lý từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

- Bƣớc 4: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành các thủ tục mua thuốc 

theo quy định để phân phối đến  á   ơ sở điều trị thay thế. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 

b u c ín  côn  íc . 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 

Methadone dành  ho Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh 

(theo Mẫu số 13 quy định tại Phụ lụ   an hành kèm theo Th ng tư số 

26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

- Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Kh ng quy định. 

2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Dự trù nhu cầu sử dụng 

thuốc Methadone được duyệt. 

2.8. Phí, lệ phí: Không có. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Mẫu số 13. Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng 

thuố  Methadone quy định tại Phụ lụ   an hành kèm theo Th ng tư số 

26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

2.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Th ng tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn quản lý thuốc Methadone; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-

UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 13. Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone 

TÊN ĐƠN VỊ 1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, TỒN KHO VÀ DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG 

THUỐC METHADONE 

(từ n    ... t  n  ...... đến ngày .... tháng ...........) 

Tên 

đơn vị 

Tên 

thuốc, 

nồng 

độ, hàm 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

tồn kho 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số 

lượng 

nhập 

trong 

kỳ 

Tổng 

số 

Số 

lượng 

xuất 

trong 

kỳ 

Số 

lượng 

hao 

hụt 

Số 

lượng 

dư 

thừa 

Tồn 

kho 

cuối 

kỳ 

Tổng số 

người 

bệnh 

đang 

tham 

gia điều 

trị 

Số 

lượng 

người 

bệnh dự 

kiến 

tăng 

thêm 

trong 

kỳ tới 

Số 

lượng 

dự trù 

cho kỳ 

tới 

Số 

lượng 

duyệt 

dự trù 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

........ 
             

Tổng 

số              

Nơi nhận: 

- ............. 

- ............. 

Ngƣời lập báo cáo 

(ký và ghi rõ họ tên) 
Lãnh đạo Cơ quan đầu mối 

về HIV/AIDS tuyến tỉnh 

(ký, ghi rõ họ tên v  đón  dấu) 

Lãnh đạo Sở Y tế 

(ký, ghi rõ họ tên v  đón  dấu) 
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3. Thủ tục: Điều phối thuốc Methadone cho các cơ sở điều trị thay thế 

trên địa bàn quản lý từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

(nguồn thuốc thuộc ngân sách địa phƣơng giao CDC đấu thầu, mua sắm) 

3.1. Trình tự thực hiện  

- Bƣớc 1: C c c  sở điều trị thay thế gởi dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 

Methadone  trực tiếp hoặc qua dịch vụ b u c ín  côn  íc  về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉn  V n   on  (địa chỉ: số 24 đ ờng Hùn  V  n   p  ờng 1, 

thành phố V n   on   tỉn  V n   on ) hoặc hoặc trực tuyến qua Hệ thống Quản 

lý văn bản v  điều hành tỉn  V n   on  (địa chỉ https://hscv.vinhlong.gov.vn). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long  ăn  ứ vào Báo cáo tình 

hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của  á   ơ sở 

điều trị thay thế để thực hiện điều phối thuốc. 

- Bƣớc 2: Kế toán phụ trách của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh 

Long ra phiếu xuất kho theo số lượng dự trù của từng  ơ sở và chuyển phiếu 

xuất đến kho Dược của Trung tâm. 

- Bƣớc 3: Sau khi nhận được phiếu xuất kho từ kế toán phụ trá h, Dượ  sĩ 

phụ trách kho lập biên bản giao nhận thuố   ho  á   ơ sở điều trị theo mẫu Phụ 

lụ  IX Th ng tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Bƣớc 4: Cá   ơ sở điều trị thay thế cử cán bộ đến kho dược – Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long để nhận thuốc và ký biên bản giao nhận theo 

quy định. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 

b u c ín  côn  íc . 

3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuố  hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ, nguyên liệu làm thuố  là dược chất gây nghiện, dược chất 

hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc (theo mẫu tại Phụ lục XVII kèm theo 

Th ng tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế); 

+ Biên bản giao nhận thuốc gây nghiện, thuố  hướng thần, thuốc tiền 

chất, nguyên liệu làm thuố  là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền 

chất dùng làm thuốc (theo mẫu tại Phụ lụ  IX kèm theo Th ng tư số 

20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

- Số lượng hồ sơ: 04 (bốn) bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Kh ng quy định. 

3.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá   ơ sở điều trị thay thế  

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật. 

https://hscv.vinhlong.gov.vn/
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3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thuốc Methadone được 

điều phối  ho  á   ơ sở điều trị thay thế. 

3.8. Phí, lệ phí: Không có. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Mẫu Phiếu xuất kho theo Phụ lụ  XVII kèm theo Th ng tư số 

20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Biên bản giao nhận theo Phụ lụ  IX kèm theo Th ng tư số 20/2017/TT-

BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

3.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Th ng tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn quản lý thuốc Methadone; 

- Th ng tư số 20/2017/TT-BYT, ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-

UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC IX 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƢỚNG THẦN, THUỐC 

TIỀN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƢỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, DƢỢC 

CHẤT HƢỚNG THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC 

1. Tên cơ sở giao: 

- Địa chỉ: 

- Người giao: 

- Số CMND/Thẻ  ăn  ước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khá : 

Nơi  ấp:                                                         Ngày cấp: 

2. Tên cơ sở nhận: 

- Địa chỉ: 

- Người nhận: 

- Số CMND/ Thẻ  ăn  ước/ Hộ chiếu/ Các giấy tờ tương đương khá : 

Nơi  ấp:                                                        Ngày cấp: 

3. Danh mục mặt hàng giao nhận: 

TT Nguyên liệu/Tên 

thuốc, dạng bào chế, 

nồng độ/hàm lƣợng, 

quy cách đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Số hóa 

đơn/số phiếu 

xuất kho 

Số Giấy đăng ký lƣu 

hành/số giấy phép nhập 

khẩu/Công văn hoặc 

đơn hàng duyệt mua 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1             

4. Thời gian giao nhận: (Các) mặt hàng trên được giao, nhận vào...giờ...phút ngày …..tháng .... 

năm ……….. 

5. Địa điểm giao nhận (Ghi chi tiết địa chỉ thực tế giao nhận): 

6. Cam kết: 

Các thuốc, nguyên liệu làm thuố  đã được giao nhận đầy đủ theo Danh mục mặt hàng ghi tại Biên 

Bản này. 

Biên bản này được hai bên thống nhất và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. 

 

 BÊN GIAO 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

….1…..n        tháng      năm……. 

BÊN NHẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

_________________ 

1 Địa danh bên nhận đóng trụ sở 
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PHỤ LỤC XVII 

Tên  ơ sở: 

Địa chỉ: 

PHIẾU XUẤT KHO THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƢỚNG THẦN, THUỐC TIỀN 

CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƢỢC CHẤT GÂY 

NGHIỆN, DƢỢC CHẤT HƢỚNG THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC 

Xuất  ho  ơ sở*: 

Địa chỉ: 

STT 

Tên nguyên liệu/Tên 

thuốc, nồng độ/ hàm 

lƣợng 

Đơn vị tính Số lƣợng xuất 

Số lô sản 

xuất, hạn 

dùng** 

Tên nhà sản 

xuất, nƣớc 

sản xuất 

Ghi chú 

              

  

Người giao 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nhận 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

N   .... t  n .... năm.... 

Đại diện đơn vị *** 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh  

đón  dấu (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

*Mẫu này có thể sử dụn  để: 

1. Xuất nội bộ  ơ sở. 

2. Xuất  ho đơn vị khác: 

- Ghi rõ tên người nhận thuốc, số chứng minh thư nhân dân 

- Cơ sở có thể dùng hóa đơn tài  hính thay  ho mẫu số 8 nhưng tối thiểu phải  ó đủ các thông tin 

quy định tại mẫu này hoặc kèm theo Phiếu báo lô. 

** Thuốc phóng xạ không cần ghi thông tin về hạn dùng 

*** Người đại diện pháp luật hoặ  người phụ trá h  huyên m n được ủy quyền hoặc cấp phó của 

người đại diện pháp luật được ủy quyền 
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4. Thủ tục: Cấp và chi trả tiền bồi thƣờng cho ngƣời đƣợc tiêm chủng 

khi sử dụng vắc xin trong chƣơng trình tiêm chủng chống dịch 

4.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giải 

quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, Sở Y tế phải  ó văn  ản gửi Chương 

trình tiêm chủng mở rộng quố  gia đề nghị cấp kinh phí để thực hiện bồi thường 

kèm theo quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật bằng hình thức 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ b u c ín  côn  íc   oặc trực tuyến qua Hệ thống 

Quản lý văn bản v  điều hành tỉn  V n   on  (địa chỉ 

https://hscv.vinhlong.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đượ  văn  ản đề nghị 

cấp kinh phí để thực hiện bồi thường, Chương trình tiêm  hủng mở rộng quốc 

gia phải cấp kinh phí cho Sở Y tế để chi trả  ho người bị thiệt hại. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh 

phí do Chương trình tiêm  hủng mở rộng quốc gia cấp, Sở Y tế phải thực hiện 

việc chi trả bồi thường  ho người bị thiệt hại. 

Việc chi trả phải thực hiện 01 lần bằng tiền mặt  ho người bị thiệt hại 

hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người bị thiệt hại. Trường hợp người bị 

thiệt hại có yêu cầu trả bằng chuyển khoản thì thực hiện theo yêu cầu và thông 

báo bằng văn  ản  ho người bị thiệt hại. Nếu chi trả bồi thường bằng tiền mặt 

thì phải th ng  áo trước ít nhất 02 ngày  ho người bị thiệt hại, việc nhận tiền bồi 

thường được lập thành 02 bản, mỗi bên tham gia giao nhận giữ 01 bản. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 

b u c ín  côn  íc . 

4.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn  ản gửi Chương trình tiêm  hủng mở rộng quố  gia đề nghị cấp 

kinh phí để thực hiện bồi thường; 

+ Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày, kể từ ngày quyết định 

giải quyết bồi t  ờng có hiệu lực pháp luật 

4.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Người được tiêm chủng 

khi sử dụng vắ  xin trong  hương trình tiêm chủng chống dịch. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chi trả tiền bồi thường cho 

người được tiêm chủng khi sử dụng vắ  xin trong  hương trình tiêm  hủng 

chống dịch. 

https://hscv4.vinhlong.gov.vn/
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4.8. Phí, lệ phí: Không có. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người được 

tiêm chủng khi sử dụng vắ  xin trong  hương trình tiêm  hủng chống dịch. 

4.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng;  

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP; 

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-

UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chứ  năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và  ơ  ấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 
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5. Thủ tục: Xét thăng hạng Điều dƣỡng hạng III 

5.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Căn  ứ vào tình hình nhân sự viên chứ  đang quản lý, Sở Y tế 

 an hành văn  ản yêu cầu  á  đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng,  ơ  ấu chức 

danh nghề nghiệp viên chức hiện  ó và đề nghị số lượng, chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức tại đơn vị. 

- Bƣớc 2: Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, số lượng, chỉ tiêu thăng hạng từ các 

đơn vị để xây dựng Đề án tổ chứ  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức cho cả ngành. 

- Bƣớc 3: Sở Y tế thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bƣớc 4: Hội đồng xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp th ng  áo kế 

hoạ h, thời gian, nội quy, hình thứ , nội dung và địa điểm xét thăng hạng  hứ  

danh nghề nghiệp và Thành lập  á   ộ phận giúp việ  (Ban thẩm định hồ sơ, 

Ban kiểm tra, sát hạ h). 

- Bƣớc 5: Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy 

định. 

- Bƣớc 6: Hội đồng xét thăng hạng  áo  áo Giám đốc Sở Y tế về kết quả 

xét thăng hạng. 

- Bƣớc 7: Sở Y tế thông báo kết quả của kỳ xét thăng hạng. 

- Bƣớc 8: Bổ nhiệm và xếp lương  hức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

5.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chứ  theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của  ơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá  ủa người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sữ dụng viên chức hoặ  người đứng đầu  ơ quan  ó thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng  hức danh 

nghề nghiệp của viên  hú  theo quy định.  

+ Bản sao  á  văn  ằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong  á  văn  ằng, chứng chỉ quy định khoản 3 Điều 
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9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ thì được sử 

dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày 

hoàn thành việc thẩm định hồ s  xét t ăn   ạn  v  x c địn  n  ời trúng tuyển. 

5.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chứ  đang làm việc 

trong  á  đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách viên chức trúng 

tuyển và Danh sá h được công khai trên trang Web Sở Y tế. 

5.8. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

-  Sơ yếu lý lịch Viên chứ , người làm việc áp dụng theo mẫu HS02-

VC/BNV  an hành kèm theo Th ng tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 

của Bộ Nội vụ. 

- Mẫu số 05, mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

- Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Đượ  xếp loại  hất lượng ở mứ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm   ng tá  liền kề trướ  năm dự xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp; có 

phẩm  hất  hính trị, đạo đứ  nghề nghiệp tốt; kh ng trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; kh ng trong thời gian thự  hiện  á  quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định  ủa Đảng và  ủa pháp luật; 

- Có năng lự , trình độ  huyên m n, nghiệp vụ để đảm nhận  hứ  danh 

nghề nghiệp ở hạng  ao hơn liền kề hạng  hứ  danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

 ùng lĩnh vự  nghề nghiệp; 

- Đáp ứng yêu  ầu về văn  ằng,  hứng  hỉ và yêu  ầu khá   ủa tiêu  huẩn 

 hứ  danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý  hứ  danh nghề nghiệp viên  hứ   huyên ngành  hưa  an 

hành quy định nội dung,  hương trình, hình thứ , thời gian  ồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020  ủa 

Chính phủ thì kh ng phải đáp ứng yêu  ầu về  hứng  hỉ  ồi dưỡng  hứ  danh 

nghề nghiệp; viên  hứ  đượ  xét thăng hạng đượ   oi là đáp ứng tiêu  huẩn, 

điều kiện  ủa hạng đượ  xét; 

- Đáp ứng yêu  ầu về thời gian   ng tá  tối thiểu giữ  hứ  danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu  ầu  ủa tiêu  huẩn  hứ  danh nghề nghiệp dự 
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xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp mà  hứ  

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét kh ng  ó hạng dưới liền kề. 

5.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

-  Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  an hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và cán bộ, công chức, 

viên chứ , người lao động hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 

  

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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Mẫu HS02-VC/BNV 

Cơ quan quản lý viên chứ …............……………………Số hiệu viên chứ ……...........……… 

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………………………………………………......……………… 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........ 

2) Tên gọi khá : ……………………………………………………………………......... 

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):………………..... 

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................… 

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…………......... 

6) Dân tộ :………………………………………… 7) T n giáo:……………………………………… 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………… 

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………… 

 12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………………………………………………… 

(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………………………………… 
(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

13) Công việ   hính đượ  giao:………………………………………………………………………… 

14) Chức danh nghề nghiệp viên chứ :…………………………….. Mã số:…......…………………. 

Bậ  lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chứ  danh:…. Phụ cấp khá :…… 

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………… 

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:…………………………………………………………………… 
(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ s   c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chuyên ngành) 

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nướ : ……………….…….………… 
(Cử nhân, cao cấp, trung cấp  s  cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.) 

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo  huyên ngành:…………………………………………………………… 

15.6-Ngoại ngữ:………………………………..…15.7-Tin họ : ……………….…….………………... 
(Tên ngoại ngữ + Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Bậc 1 đến bậc 6)  (Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Kỹ năn  01 đến Kỹ năn  15) 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/……… Ngày  hính thứ :…....../……/…… 

17) Ngày tham gia tổ chức  chính trị - xã hội:………………………………………………………… 
(Ngày tham gia tổ chức: Đo n  Hội  …. v   l m việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm  ao nhất:.………… 

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………………………………………..………………… 
(An   ùn  l o động, anh hùng lực l ợn  vũ tr n : n    i o  t ầy thuốc, nghệ s  n ân dân  u tú …) 

19.2- Họ  hàm được phong (Gi o s   P ó  i o s ):……………… Năm đượ  phong:…………………… 

20) Sở trường   ng tá :………………………………………………………………………………… 

21) Khen thưởng:…………………………….22) Kỷ luật : ………………………….………….......... 
                                (Hình thức cao nhất  năm n o?)                     (về đảng, chính quyền  đo n t ể hình thức cao nhất  năm n o?) 

23) Tình trạng sức khoẻ:……………...….. Chiều  ao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:…… 

24) Là thương  inh hạng:……/……., Là  on gia đình  hính sá h:………………………………… 
(Con t   n  bin   con liệt s   n  ờ nhiễm chất độc da cam, Dioxin) 

 
 

Ảnh màu 
(4 x 6 cm) 
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25) Số chứng minh nhân dân:………………… Ngày  ấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………… 

27) ĐÀO TẠO,  BỒI DƢỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,  NGOẠI 

NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng 
Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Hình thức  

đào tạo 

Văn  ằng,  

chứng chỉ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Ghi chú: 

  - Hình thức đ o tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi d ỡng. 

  - Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH  TS  c u ên k o  II  T s  c u ên k o  I  đại học  c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chứng chỉ,.. 

 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền  đo n t ể, tổ chức xã hội)kể cả thời gian 

đượ  đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

  

  

  

 

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ n    t  n  năm n o đến ngày t  n  năm n o  ở đâu?), đã khai  áo  ho ai, những 

vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ  ũ(c  qu n  đ n vị n o  đị  điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm 

việc…):...................................................................................... .............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

 - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức n o  đặt trụ sở ở đâu ..?):.................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. .................................................... 

 - Có thân nhân(Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nướ  ngoài (làm gì, địa chỉ …)? 

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................................................... .............. 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 
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b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    

    

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƢƠNG CỦA VIÊN CHỨC 

Tháng/năm           

Mã số           

Bậ  lương           

Hệ số lương           

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Ngƣời khai 

T i xin  am đoan những lời  

khai trên đây là đúng sự thật 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…………  N   …….t  n ………năm 20…… 

Thủ trƣởng đơn vị sử dụng viên chức 
(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 05 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ 

VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 

Tên  ơ 

quan, 

tổ 

chức, 

đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng,  ơ  ấu chức danh nghề 

nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

            

 
... 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 06 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tƣơng 

đƣơng) 

Mức lƣơng 

hiện hƣởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Đƣợc miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lƣơng 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ quản 

lý nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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6. Thủ tục: Xét thăng hạng Hộ sinh hạng III 

6.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Căn  ứ vào tình hình nhân sự viên chứ  đang quản lý, Sở Y tế 

 an hành văn  ản yêu cầu  á  đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng,  ơ  ấu chức 

danh nghề nghiệp viên chức hiện  ó và đề nghị số lượng, chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức tại đơn vị. 

- Bƣớc 2: Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, số lượng, chỉ tiêu thăng hạng từ các 

đơn vị để xây dựng Đề án tổ chứ  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức cho cả ngành. 

- Bƣớc 3: Sở Y tế thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bƣớc 4: Hội đồng xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp th ng  áo kế 

hoạ h, thời gian, nội quy, hình thứ , nội dung và địa điểm xét thăng hạng  hứ  

danh nghề nghiệp và Thành lập  á   ộ phận giúp việ  (Ban thẩm định hồ sơ, 

Ban kiểm tra, sát hạ h). 

- Bƣớc 5: Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy 

định. 

- Bƣớc 6: Hội đồng xét thăng hạng  áo  áo Giám đốc Sở Y tế về kết quả 

xét thăng hạng. 

- Bƣớc 7: Sở Y tế thông báo kết quả của kỳ xét thăng hạng. 

- Bƣớc 8: Bổ nhiệm và xếp lương  hức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

6.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chứ  theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của  ơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá  ủa người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sữ dụng viên chức hoặ  người đứng đầu  ơ quan  ó thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng  hức danh 

nghề nghiệp của viên  hú  theo quy định.  

+ Bản sao  á  văn  ằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong  á  văn  ằng, chứng chỉ quy định khoản 3 Điều 
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9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ thì được sử 

dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày 

hoàn thành việc thẩm định hồ s  xét t ăn   ạn  v  x c địn  n  ời trúng tuyển. 

6.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chứ  đang làm việc 

trong  á  đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách viên  chức trúng 

tuyển và Danh sá h được công khai trên trang Web Sở Y tế. 

6.8. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Sơ yếu lý lịch Viên chứ , người làm việc áp dụng theo mẫu HS02-

VC/BNV  an hành kèm theo Th ng tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 

của Bộ Nội vụ. 

- Mẫu số 05, mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

- Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Đượ  xếp loại  hất lượng ở mứ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm   ng tá  liền kề trướ  năm dự xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp;  ó 

phẩm  hất  hính trị, đạo đứ  nghề nghiệp tốt; kh ng trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; kh ng trong thời gian thự  hiện  á  quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định  ủa Đảng và  ủa pháp luật; 

- Có năng lự , trình độ  huyên m n, nghiệp vụ để đảm nhận  hứ  danh 

nghề nghiệp ở hạng  ao hơn liền kề hạng  hứ  danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

 ùng lĩnh vự  nghề nghiệp; 

- Đáp ứng yêu  ầu về văn  ằng,  hứng  hỉ và yêu  ầu khá   ủa tiêu  huẩn 

 hứ  danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý  hứ  danh nghề nghiệp viên  hứ   huyên ngành  hưa  an 

hành quy định nội dung,  hương trình, hình thứ , thời gian  ồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020  ủa 

Chính phủ thì kh ng phải đáp ứng yêu  ầu về  hứng  hỉ  ồi dưỡng  hứ  danh 

nghề nghiệp; viên  hứ  đượ  xét thăng hạng đượ   oi là đáp ứng tiêu  huẩn, 

điều kiện  ủa hạng đượ  xét; 

- Đáp ứng yêu  ầu về thời gian   ng tá  tối thiểu giữ  hứ  danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu  ầu  ủa tiêu  huẩn  hứ  danh nghề nghiệp dự 
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xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp mà  hứ  

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét kh ng  ó hạng dưới liền kề. 

6.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

-  Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  an hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và cán bộ, công chức, 

viên chứ , người lao động hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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Mẫu HS02-VC/BNV 

Cơ quan quản lý viên chứ …............……………………Số hiệu viên chứ ……...........……… 

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………………………………………………......……………… 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........ 

2) Tên gọi khá : ……………………………………………………………………......... 

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):………………..... 

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................… 

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…………......... 

6) Dân tộ :………………………………………… 7) T n giáo:……………………………………… 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………… 

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………… 

 12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………………………………………………… 

(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………………………………… 
(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

13) Công việ   hính đượ  giao:………………………………………………………………………… 

14) Chức danh nghề nghiệp viên chứ :…………………………….. Mã số:…......…………………. 

Bậ  lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chứ  danh:…. Phụ cấp khá :…… 

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………… 

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:…………………………………………………………………… 
(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ s   c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chuyên ngành) 

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nướ : ……………….…….………… 
(Cử nhân, cao cấp, trung cấp  s  cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.) 

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo  huyên ngành:…………………………………………………………… 

15.6-Ngoại ngữ:………………………………..…15.7-Tin họ : ……………….…….………………... 
(Tên ngoại ngữ + Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Bậc 1 đến bậc 6)  (Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Kỹ năn  01 đến Kỹ năn  15) 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/……… Ngày  hính thứ :…....../……/…… 

17) Ngày tham gia tổ chức  chính trị - xã hội:………………………………………………………… 
(Ngày tham gia tổ chức: Đo n  Hội  …. v   l m việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm  ao nhất:.………… 

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………………………………………..………………… 
(An   ùn  l o động, anh hùng lực l ợn  vũ tr n : n    i o  t ầy thuốc, nghệ s  n ân dân  u tú …) 

19.2- Họ  hàm được phong (Gi o s   P ó  i o s ):……………… Năm đượ  phong:…………………… 

20) Sở trường   ng tá :………………………………………………………………………………… 

21) Khen thưởng:…………………………….22) Kỷ luật : ………………………….………….......... 
                                (Hình thức cao nhất  năm n o?)                     (về đảng, chính quyền  đo n t ể hình thức cao nhất  năm n o?) 

23) Tình trạng sức khoẻ:……………...….. Chiều  ao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:…… 

24) Là thương  inh hạng:……/……., Là  on gia đình  hính sá h:………………………………… 
(Con t   n  bin   con liệt s   n  ờ nhiễm chất độc da cam, Dioxin) 

 
 

Ảnh màu 
(4 x 6 cm) 
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25) Số chứng minh nhân dân:………………… Ngày  ấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………… 

27) ĐÀO TẠO,  BỒI DƢỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,  NGOẠI 

NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng 
Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Hình thức  

đào tạo 

Văn  ằng,  

chứng chỉ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Ghi chú: 

  - Hình thức đ o tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi d ỡng. 

  - Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH  TS  c u ên k o  II  T s  c u ên k o  I  đại học  c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chứng chỉ,.. 

 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền  đo n t ể, tổ chức xã hội)kể cả thời gian 

đượ  đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

  

  

  

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ n    t  n  năm n o đến n    t  n  năm nào, ở đâu?), đã khai  áo  ho ai, những 

vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ  ũ(c  qu n  đ n vị n o  đị  điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm 

việc…):............................................................................................... ....................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

 - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức n o  đặt trụ sở ở đâu ..?):........................................................................................................................... ........ 

............................................................................................................................. .................................................... 

 - Có thân nhân(Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)? 

............................................................................................................................. .................................................................

.................................................................................................................................................................... ......... 

 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 
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b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    

    

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƢƠNG CỦA VIÊN CHỨC 

Tháng/năm           

Mã số           

Bậ  lương           

Hệ số lương           

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Ngƣời khai 

T i xin  am đoan những lời  

khai trên đây là đúng sự thật 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…………  N   …….t  n ………năm 20…… 

Thủ trƣởng đơn vị sử dụng viên chức 
(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 05 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ 

VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 

Tên  ơ 

quan, 

tổ 

chức, 

đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng,  ơ  ấu chức danh nghề 

nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

            

 
... 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 06 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tƣơng 

đƣơng) 

Mức lƣơng 

hiện hƣởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Đƣợc miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lƣơng 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ quản 

lý nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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7. Thủ tục: Xét thăng hạng Kỹ thuật Y hạng III 

7.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Căn  ứ vào tình hình nhân sự viên chứ  đang quản lý, Sở Y tế 

 an hành văn  ản yêu cầu  á  đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng,  ơ  ấu chức 

danh nghề nghiệp viên chức hiện  ó và đề nghị số lượng, chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức tại đơn vị. 

- Bƣớc 2: Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, số lượng, chỉ tiêu thăng hạng từ các 

đơn vị để xây dựng Đề án tổ chứ  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức cho cả ngành. 

- Bƣớc 3: Sở Y tế thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bƣớc 4: Hội đồng xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp th ng  áo kế 

hoạ h, thời gian, nội quy, hình thứ , nội dung và địa điểm xét thăng hạng  hứ  

danh nghề nghiệp và Thành lập  á   ộ phận giúp việ  (Ban thẩm định hồ sơ, 

Ban kiểm tra, sát hạ h). 

- Bƣớc 5: Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy 

định. 

- Bƣớc 6: Hội đồng xét thăng hạng  áo  áo Giám đốc Sở Y tế về kết quả 

xét thăng hạng. 

- Bƣớc 7: Sở Y tế thông báo kết quả của kỳ xét thăng hạng. 

- Bƣớc 8: Bổ nhiệm và xếp lương  hức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

7.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chứ  theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của  ơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá  ủa người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sữ dụng viên chức hoặ  người đứng đầu  ơ quan  ó thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng  hức danh 

nghề nghiệp của viên  hú  theo quy định.  

+ Bản sao  á  văn  ằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong  á  văn  ằng, chứng chỉ quy định khoản 3 Điều 
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9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ thì được sử 

dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

7.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày 

hoàn thành việc thẩm định hồ s  xét t ăn   ạn  v  x c địn  n  ời trúng tuyển. 

7.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chứ  đang làm việc 

trong  á  đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách viên chức trúng 

tuyển và Danh sá h được công khai trên trang Web Sở Y tế. 

7.8. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

-  Sơ yếu lý lịch Viên chứ , người làm việc áp dụng theo mẫu HS02-

VC/BNV  an hành kèm theo Th ng tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 

của Bộ Nội vụ. 

-  Mẫu số 05, mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

- Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Đượ  xếp loại  hất lượng ở mứ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm   ng tá  liền kề trướ  năm dự xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp;  ó 

phẩm  hất  hính trị, đạo đứ  nghề nghiệp tốt; kh ng trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; kh ng trong thời gian thự  hiện  á  quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định  ủa Đảng và  ủa pháp luật; 

- Có năng lự , trình độ  huyên m n, nghiệp vụ để đảm nhận  hứ  danh 

nghề nghiệp ở hạng  ao hơn liền kề hạng  hứ  danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

 ùng lĩnh vự  nghề nghiệp; 

- Đáp ứng yêu  ầu về văn  ằng,  hứng  hỉ và yêu  ầu khá   ủa tiêu  huẩn 

 hứ  danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý  hứ  danh nghề nghiệp viên  hứ   huyên ngành  hưa  an 

hành quy định nội dung,  hương trình, hình thứ , thời gian  ồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020  ủa 

Chính phủ thì kh ng phải đáp ứng yêu  ầu về  hứng  hỉ  ồi dưỡng  hứ  danh 

nghề nghiệp; viên  hứ  đượ  xét thăng hạng đượ   oi là đáp ứng tiêu  huẩn, 

điều kiện  ủa hạng đượ  xét; 

- Đáp ứng yêu  ầu về thời gian   ng tá  tối thiểu giữ  hứ  danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu  ầu  ủa tiêu  huẩn  hứ  danh nghề nghiệp dự 
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xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp mà  hứ  

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét kh ng  ó hạng dưới liền kề. 

7.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

-  Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  an hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và cán bộ, công chức, 

viên chứ , người lao động hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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Mẫu HS02-VC/BNV 

Cơ quan quản lý viên chứ …............……………………Số hiệu viên chứ ……...........……… 

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………………………………………………......……………… 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........ 

2) Tên gọi khá : ……………………………………………………………………......... 

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):………………..... 

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................… 

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…………......... 

6) Dân tộ :………………………………………………… 7) T n giáo:……………………………… 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………… 

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………… 

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện 

tại:......………………………………………………………………. 
(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………………………………… 
(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

13) Công việ   hính đượ  giao:………………………………………………………………………… 

14) Chức danh nghề nghiệp viên chứ :…………………………………….. Mã số:…......…………… 

Bậ  lương:….. Hệ số:…… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chứ  danh:……. Phụ cấp khá :…… 

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………… 

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………………………………………………… 
(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ s   c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chuyên ngành) 

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nướ : ……………….…….………… 
(Cử nhân, cao cấp, trung cấp  s  cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.) 

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo  huyên ngành:…………………………………………………………… 

15.6-Ngoại ngữ:………………………………..…15.7-Tin họ : ……………….…….………………... 
(Tên ngoại ngữ + Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Bậc 1 đến bậc 6)  (Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Kỹ năn  01 đến Kỹ năn  15) 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/……… Ngày  hính thứ :…....../……/…… 

17) Ngày tham gia tổ chức  chính trị - xã hội:………………………………………………………… 
(Ngày tham gia tổ chức: Đo n  Hội  …. v   l m việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm  ao nhất:.………… 

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………………………………………..………………… 
(An   ùn  l o động, anh hùng lực l ợn  vũ tr n : n    i o  t ầy thuốc, nghệ s  n ân dân  u tú …) 

19.2- Họ  hàm được phong (Gi o s   P ó  i o s ):……………………… Năm đượ  phong:…………… 

20) Sở trường   ng tá :……………………………………………………………………………… 

21) Khen thưởng:………………………………….22) Kỷ luật : ………………………….…………..... 
                                (Hình thức cao nhất  năm n o?)                     (về đảng, chính quyền  đo n t ể hình thức cao nhất  năm n o?) 

23) Tình trạng sức khoẻ:……………...….. Chiều  ao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:…… 

24) Là thương  inh hạng:……/……., Là  on gia đình  hính sá h:………………………………… 
(Con t   n  bin   con liệt s   n  ờ nhiễm chất độc da cam, Dioxin) 

 
 

Ảnh màu 
(4 x 6 cm) 
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25) Số chứng minh nhân dân:………………… Ngày  ấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………… 

27) ĐÀO TẠO,  BỒI DƢỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,  NGOẠI 

NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng 
Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Hình thức  

đào tạo 

Văn  ằng,  

chứng chỉ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Ghi chú: 

  - Hình thức đ o tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi d ỡng. 

  - Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH  TS  c u ên k o  II  T s  c u ên k o  I  đại học  c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chứng chỉ,... 

 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền  đo n t ể, tổ chức xã hội)kể cả thời gian 

đượ  đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

  

  

  

  

 

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ n    t  n  năm n o đến ngày tháng năm n o  ở đâu?), đã khai  áo  ho ai, những 

vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ  ũ(c  qu n  đ n vị n o  đị  điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm 

việc…):...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

 - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức n o  đặt trụ sở ở đâu ..?):............................................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................ ..................................................... 

 - Có thân nhân(Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nướ  ngoài (làm gì, địa chỉ …)? 

.............................................................................................................. ................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    



44 

 

    

    

 

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    

    

    

 

 

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƢƠNG CỦA VIÊN CHỨC 

Tháng/năm           

Mã số           

Bậ  lương           

Hệ số lương           

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……... 

...………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Ngƣời khai 

T i xin  am đoan những lời  

khai trên đây là đúng sự thật 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…………  N   …….t  n ………năm 20…… 

Thủ trƣởng đơn vị sử dụng viên chức 
(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 05 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ 

VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 

Tên  ơ 

quan, 

tổ 

chức, 

đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng,  ơ  ấu chức danh nghề 

nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

            

 
... 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 06 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tƣơng 

đƣơng) 

Mức lƣơng 

hiện hƣởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Đƣợc miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lƣơng 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ quản 

lý nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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8. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dinh dƣỡng hạng III 

8.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Căn  ứ vào tình hình nhân sự viên chứ  đang quản lý, Sở Y tế 

 an hành văn  ản yêu cầu  á  đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng,  ơ  ấu chức 

danh nghề nghiệp viên chức hiện  ó và đề nghị số lượng, chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức tại đơn vị. 

- Bƣớc 2: Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, số lượng, chỉ tiêu thăng hạng từ các 

đơn vị để xây dựng Đề án tổ chứ  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức cho cả ngành. 

- Bƣớc 3: Sở Y tế thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bƣớc 4: Hội đồng xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp th ng  áo kế 

hoạ h, thời gian, nội quy, hình thứ , nội dung và địa điểm xét thăng hạng  hứ  

danh nghề nghiệp và Thành lập  á   ộ phận giúp việ  (Ban thẩm định hồ sơ, 

Ban kiểm tra, sát hạ h). 

- Bƣớc 5: Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy 

định. 

- Bƣớc 6: Hội đồng xét thăng hạng  áo  áo Giám đốc Sở Y tế về kết quả 

xét thăng hạng. 

- Bƣớc 7: Sở Y tế thông báo kết quả của kỳ xét thăng hạng. 

- Bƣớc 8: Bổ nhiệm và xếp lương  hức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

8.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chứ  theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của  ơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá  ủa người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sữ dụng viên chức hoặ  người đứng đầu  ơ quan  ó thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng  hức danh 

nghề nghiệp của viên  hú  theo quy định.  

+ Bản sao  á  văn  ằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp  xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong  á  văn  ằng, chứng chỉ quy định khoản 3 Điều 
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9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ thì được sử 

dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

8.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày 

hoàn thành việc thẩm định hồ s  xét t ăn   ạn  v  x c địn  n  ời trúng tuyển. 

8.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chứ  đang làm việc 

trong  á  đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách viên chức trúng 

tuyển và Danh sá h được công khai trên trang Web Sở Y tế. 

8.8. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Sơ yếu lý lịch Viên chứ , người làm việc áp dụng theo mẫu HS02-

VC/BNV  an hành kèm theo Th ng tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 

của Bộ Nội vụ. 

-  Mẫu số 05, mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

-  Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Đượ  xếp loại  hất lượng ở mứ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm   ng tá  liền kề trướ  năm dự xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp;  ó 

phẩm  hất  hính trị, đạo đứ  nghề nghiệp tốt; kh ng trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; kh ng trong thời gian thự  hiện  á  quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định  ủa Đảng và  ủa pháp luật; 

- Có năng lự , trình độ  huyên m n, nghiệp vụ để đảm nhận  hứ  danh 

nghề nghiệp ở hạng  ao hơn liền kề hạng  hứ  danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

 ùng lĩnh vự  nghề nghiệp; 

- Đáp ứng yêu  ầu về văn  ằng,  hứng  hỉ và yêu  ầu khá   ủa tiêu  huẩn 

 hứ  danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý  hứ  danh nghề nghiệp viên  hứ   huyên ngành  hưa  an 

hành quy định nội dung,  hương trình, hình thứ , thời gian  ồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020  ủa 

Chính phủ thì kh ng phải đáp ứng yêu  ầu về  hứng  hỉ  ồi dưỡng  hứ  danh 

nghề nghiệp; viên  hứ  đượ  xét thăng hạng đượ   oi là đáp ứng tiêu  huẩn, 

điều kiện  ủa hạng đượ  xét; 

- Đáp ứng yêu  ầu về thời gian   ng tá  tối thiểu giữ  hứ  danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu  ầu  ủa tiêu  huẩn  hứ  danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp mà  hứ  

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét kh ng  ó hạng dưới liền kề. 
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8.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

-  Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  an hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và cán bộ, công chức, 

viên chứ , người lao động hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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Mẫu HS02-VC/BNV 

Cơ quan quản lý viên chứ …............……………………Số hiệu viên chứ ……...........……… 

Đơn vị sử dụng viên chứ  ………….………………………………………………......……………… 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........ 

2) Tên gọi khá : ……………………………………………………………………......... 

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):………………..... 

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................… 

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…………......... 

6) Dân tộ :………………………………………… 7) T n giáo:……………………………………… 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………… 

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………… 

 12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………………………………………………… 

(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………………………………… 
(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

13) Công việ   hính đượ  giao:………………………………………………………………………… 

14) Chức danh nghề nghiệp viên chứ :…………………………….. Mã số:…......…………………. 

Bậ  lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chứ  danh:…. Phụ cấp khá :…… 

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………… 

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:…………………………………………………………………… 
(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ s   c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chuyên ngành) 

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nướ : ……………….…….………… 
(Cử nhân, cao cấp, trung cấp  s  cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.) 

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo  huyên ngành:…………………………………………………………… 

15.6-Ngoại ngữ:………………………………..…15.7-Tin họ : ……………….…….………………... 
(Tên ngoại ngữ + Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Bậc 1 đến bậc 6)  (Trìn  độ: TS, Ths  ĐH  Kỹ năn  01 đến Kỹ năn  15) 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/……… Ngày  hính thứ :…....../……/…… 

17) Ngày tham gia tổ chức  chính trị - xã hội:………………………………………………………… 
(Ngày tham gia tổ chức: Đo n  Hội  …. v   l m việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm  ao nhất:.………… 

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………………………………………..………………… 
(An   ùn  l o động, anh hùng lực l ợn  vũ tr n : n    i o  t ầy thuốc, nghệ s  n ân dân  u tú …) 

19.2- Họ  hàm được phong (Gi o s   P ó  i o s ):……………… Năm đượ  phong:…………………… 

20) Sở trường   ng tá :………………………………………………………………………………… 

21) Khen thưởng:…………………………….22) Kỷ luật : ………………………….………….......... 
                                (Hình thức cao nhất  năm n o?)                     (về đảng, chính quyền  đo n t ể hình thức cao nhất  năm n o?) 

23) Tình trạng sức khoẻ:……………...….. Chiều  ao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:…… 

24) Là thương  inh hạng:……/……., Là  on gia đình  hính sá h:………………………………… 
(Con t   n  bin   con liệt s   n  ờ nhiễm chất độc da cam, Dioxin) 

 
 

Ảnh màu 
(4 x 6 cm) 
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25) Số chứng minh nhân dân:………………… Ngày  ấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………… 

27) ĐÀO TẠO,  BỒI DƢỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,  NGOẠI 

NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng 
Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Hình thức  

đào tạo 

Văn  ằng,  

chứng chỉ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Ghi chú: 

  - Hình thức đ o tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi d ỡng. 

  - Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, c u ên k o  I  đại học  c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chứng chỉ,.. 

 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền  đo n t ể, tổ chức xã hội)kể cả thời gian 

đượ  đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

  

  

  

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ n    t  n  năm n o đến n    t  n  năm n o  ở đâu?), đã khai  áo  ho ai, những 

vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ  ũ(c  qu n  đ n vị n o  đị  điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm 

việc…):............................................................................................................................. ......................................................

..................................................................................................................................................................... ....... 

 - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức n o  đặt trụ sở ở đâu ..?):............................................................................................................................. ...... 

................................................................................................................... .............................................................. 

 - Có thân nhân(Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nướ  ngoài (làm gì, địa chỉ …)? 

..................................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    



52 

 

    

    

    

 

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    

    

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƢƠNG CỦA VIÊN CHỨC 

Tháng/năm           

Mã số           

Bậ  lương           

Hệ số lương           

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Ngƣời khai 

T i xin  am đoan những lời  

khai trên đây là đúng sự thật 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…………  N   …….t  n ………năm 20…… 

Thủ trƣởng đơn vị sử dụng viên chức 
(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 05 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ 

VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

 

TT 

Tên  ơ 

quan, 

tổ 

chức, 

đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng,  ơ  ấu chức danh nghề 

nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

            

 
... 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 06 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tƣơng 

đƣơng) 

Mức lƣơng 

hiện hƣởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Đƣợc miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lƣơng 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ quản 

lý nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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9. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III 

9.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Căn  ứ vào tình hình nhân sự viên chứ  đang quản lý, Sở Y tế 

 an hành văn  ản yêu cầu  á  đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng,  ơ  ấu chức 

danh nghề nghiệp viên chức hiện  ó và đề nghị số lượng, chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức tại đơn vị. 

- Bƣớc 2: Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, số lượng, chỉ tiêu thăng hạng từ các 

đơn vị để xây dựng Đề án tổ chứ  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức cho cả ngành. 

- Bƣớc 3: Sở Y tế thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp 

- Bƣớc 4: Hội đồng xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp th ng  áo kế 

hoạ h, thời gian, nội quy, hình thứ , nội dung và địa điểm xét thăng hạng  hứ  

danh nghề nghiệp và Thành lập  á   ộ phận giúp việ  (Ban thẩm định hồ sơ, 

Ban kiểm tra, sát hạ h). 

- Bƣớc 5: Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy 

định. 

- Bƣớc 6: Hội đồng xét thăng hạng  áo  áo Giám đốc Sở Y tế về kết quả 

xét thăng hạng. 

- Bƣớc 7: Sở Y tế thông báo kết quả của kỳ xét thăng hạng. 

- Bƣớc 8: Bổ nhiệm và xếp lương  hức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

9.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chứ  theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của  ơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá  ủa người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sữ dụng viên chức hoặ  người đứng đầu  ơ quan  ó thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng  hức danh 

nghề nghiệp của viên  hú  theo quy định.  

+ Bản sao  á  văn  ằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong  á  văn  ằng, chứng chỉ quy định khoản 3 Điều 
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9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ thì được sử 

dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

9.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày 

hoàn thành việc thẩm định hồ s  xét t ăn   ạn  v  x c địn  n  ời trúng tuyển. 

9.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chứ  đang làm việc 

trong  á  đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách viên chức trúng 

tuyển và Danh sá h được công khai trên trang Web Sở Y tế. 

9.8. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Sơ yếu lý lịch Viên chứ , người làm việc áp dụng theo mẫu HS02-

VC/BNV  an hành kèm theo Th ng tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 

của Bộ Nội vụ. 

- Mẫu số 05, mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

-  Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Đượ  xếp loại  hất lượng ở mứ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm   ng tá  liền kề trướ  năm dự xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp;  ó 

phẩm  hất  hính trị, đạo đứ  nghề nghiệp tốt; kh ng trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; kh ng trong thời gian thự  hiện  á  quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định  ủa Đảng và  ủa pháp luật; 

- Có năng lự , trình độ  huyên m n, nghiệp vụ để đảm nhận  hứ  danh 

nghề nghiệp ở hạng  ao hơn liền kề hạng  hứ  danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

 ùng lĩnh vự  nghề nghiệp; 

- Đáp ứng yêu  ầu về văn  ằng,  hứng  hỉ và yêu  ầu khá   ủa tiêu  huẩn 

 hứ  danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý  hứ  danh nghề nghiệp viên  hứ   huyên ngành  hưa  an 

hành quy định nội dung,  hương trình, hình thứ , thời gian  ồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020  ủa 

Chính phủ thì kh ng phải đáp ứng yêu  ầu về  hứng  hỉ  ồi dưỡng  hứ  danh 

nghề nghiệp; viên  hứ  đượ  xét thăng hạng đượ   oi là đáp ứng tiêu  huẩn, 

điều kiện  ủa hạng đượ  xét; 

- Đáp ứng yêu  ầu về thời gian   ng tá  tối thiểu giữ  hứ  danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu  ầu  ủa tiêu  huẩn  hứ  danh nghề nghiệp dự 
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xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp mà  hứ  

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét kh ng  ó hạng dưới liền kề. 

9.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

-  Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  an hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và cán bộ, công chức, 

viên chứ , người lao động hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n   on . 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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Mẫu HS02-VC/BNV 

Cơ quan quản lý viên chứ …............……………………Số hiệu viên chứ ……...........……… 

Đơn vị sử dụng viên chứ  ………….………………………………………………......……………… 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........ 

2) Tên gọi khá : ……………………………………………………………………......... 

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):………………..... 

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................… 

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…………......... 

6) Dân tộ :………………………………………… 7) T n giáo:……………………………………… 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………… 

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………… 

 12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………………………………………………… 

(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………………………………… 
(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

13) Công việ   hính đượ  giao:………………………………………………………………………… 

14) Chức danh nghề nghiệp viên chứ :…………………………….. Mã số:…......…………………. 

Bậ  lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chứ  danh:…. Phụ cấp khá :…… 

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………… 

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:…………………………………………………………………… 
(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ s   c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chuyên ngành) 

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nướ : ……………….…….………… 
(Cử nhân, cao cấp, trung cấp  s  cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.) 

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo  huyên ngành:…………………………………………………………… 

15.6-Ngoại ngữ:………………………………..…15.7-Tin họ : ……………….…….………………... 
(Tên ngoại ngữ + Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Bậc 1 đến bậc 6)  (Trìn  độ: TS, T s  ĐH  Kỹ năn  01 đến Kỹ năn  15) 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/……… Ngày  hính thứ :…....../……/…… 

17) Ngày tham gia tổ chức  chính trị - xã hội:………………………………………………………… 
(Ngày tham gia tổ chức: Đo n  Hội  …. v   l m việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm  ao nhất:.………… 

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………………………………………..………………… 
(An   ùn  l o động, anh hùng lực l ợn  vũ tr n : n    i o  t ầy thuốc, nghệ s  n ân dân  u tú …) 

19.2- Họ  hàm được phong (Gi o s   P ó  i o s ):……………… Năm đượ  phong:…………………… 

20) Sở trường   ng tá :………………………………………………………………………………… 

21) Khen thưởng:…………………………….22) Kỷ luật : ………………………….………….......... 
                                (Hình thức cao nhất  năm n o?)                     (về đảng, chính quyền  đo n t ể hình thức cao nhất  năm n o?) 

23) Tình trạng sức khoẻ:……………...….. Chiều  ao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:…… 

24) Là thương  inh hạng:……/……., Là  on gia đình  hính sá h:………………………………… 
(Con t   n  bin   con liệt s   n  ờ nhiễm chất độc da cam, Dioxin) 

 
 

Ảnh màu 
(4 x 6 cm) 
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25) Số chứng minh nhân dân:………………… Ngày  ấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………… 

27) ĐÀO TẠO,  BỒI DƢỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,  NGOẠI 

NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng 
Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Hình thức  

đào tạo 

Văn  ằng,  

chứng chỉ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Ghi chú: 

  - Hình thức đ o tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi d ỡng. 

  - Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, c u ên k o  I  đại học  c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chứng chỉ,.. 

 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền  đo n t ể, tổ chức xã hội)kể cả thời gian 

đượ  đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

  

  

  

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ n    t  n  năm n o đến n    t  n  năm n o  ở đâu?), đã khai  áo  ho ai, những 

vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ  ũ(c  qu n  đ n vị n o  đị  điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm 

việc…):............................................................................................................................. ......................................................

..................................................................................................................................................................... ....... 

 - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức n o  đặt trụ sở ở đâu ..?):............................................................................................................................. ...... 

................................................................................................................... .............................................................. 

 - Có thân nhân(Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nướ  ngoài (làm gì, địa chỉ …)? 

..................................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 
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b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    

    

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƢƠNG CỦA VIÊN CHỨC 

Tháng/năm           

Mã số           

Bậ  lương           

Hệ số lương           

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Ngƣời khai 

T i xin  am đoan những lời  

khai trên đây là đúng sự thật 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…………  N   …….t  n ………năm 20…… 

Thủ trƣởng đơn vị sử dụng viên chức 
(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 05 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ 

VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

 

TT 

Tên  ơ 

quan, 

tổ 

chức, 

đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng,  ơ  ấu chức danh nghề 

nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

            

 
... 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 06 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tƣơng 

đƣơng) 

Mức lƣơng 

hiện hƣởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Đƣợc miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lƣơng 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ quản 

lý nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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10. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dƣợc hạng III 

10.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Căn  ứ vào tình hình nhân sự viên chứ  đang quản lý, Sở Y tế 

 an hành văn  ản yêu cầu  á  đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng,  ơ  ấu chức 

danh nghề nghiệp viên chức hiện  ó và đề nghị số lượng, chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức tại đơn vị. 

- Bƣớc 2: Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, số lượng, chỉ tiêu thăng hạng từ các 

đơn vị để xây dựng Đề án tổ chứ  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức cho cả ngành. 

- Bƣớc 3: Sở Y tế thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp. 

- Bƣớc 4: Hội đồng xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp th ng  áo kế 

hoạ h, thời gian, nội quy, hình thứ , nội dung và địa điểm xét thăng hạng  hứ  

danh nghề nghiệp và Thành lập  á   ộ phận giúp việ  (Ban thẩm định hồ sơ, 

Ban kiểm tra, sát hạ h). 

- Bƣớc 5: Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy 

định. 

- Bƣớc 6: Hội đồng xét thăng hạng  áo  áo Giám đốc Sở Y tế về kết quả 

xét thăng hạng. 

- Bƣớc 7: Sở Y tế thông báo kết quả của kỳ xét thăng hạng. 

- Bƣớc 8: Bổ nhiệm và xếp lương  hức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

10.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chứ  theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của  ơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá  ủa người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sữ dụng viên chức hoặ  người đứng đầu  ơ quan  ó thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng  hức danh 

nghề nghiệp của viên  hú  theo quy định.  

+ Bản sao  á  văn  ằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp  xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong  á  văn  ằng, chứng chỉ quy định khoản 3 Điều 
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9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ thì được sử 

dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

10.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày 

hoàn thành việc thẩm định hồ s  xét t ăn   ạn  v  x c địn  n  ời trúng tuyển. 

10.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chứ  đang làm việc 

trong  á  đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách viên  chức trúng 

tuyển và Danh sá h được công khai trên trang Web Sở Y tế. 

10.8. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành. 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Sơ yếu lý lịch Viên chứ , người làm việc áp dụng theo mẫu HS02-

VC/BNV  an hành kèm theo Th ng tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 

của Bộ Nội vụ. 

- Mẫu số 05, mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

- Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ. 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Đượ  xếp loại  hất lượng ở mứ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm   ng tá  liền kề trướ  năm dự xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp;  ó 

phẩm  hất  hính trị, đạo đứ  nghề nghiệp tốt; kh ng trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; kh ng trong thời gian thự  hiện  á  quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định  ủa Đảng và  ủa pháp luật; 

- Có năng lự , trình độ  huyên m n, nghiệp vụ để đảm nhận  hứ  danh 

nghề nghiệp ở hạng  ao hơn liền kề hạng  hứ  danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

 ùng lĩnh vự  nghề nghiệp; 

- Đáp ứng yêu  ầu về văn  ằng,  hứng  hỉ và yêu  ầu khá   ủa tiêu  huẩn 

 hứ  danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý  hứ  danh nghề nghiệp viên  hứ   huyên ngành  hưa  an 

hành quy định nội dung,  hương trình, hình thứ , thời gian  ồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020  ủa 

Chính phủ thì kh ng phải đáp ứng yêu  ầu về  hứng  hỉ  ồi dưỡng  hứ  danh 

nghề nghiệp; viên  hứ  đượ  xét thăng hạng đượ   oi là đáp ứng tiêu  huẩn, 

điều kiện  ủa hạng đượ  xét; 

- Đáp ứng yêu  ầu về thời gian   ng tá  tối thiểu giữ  hứ  danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu  ầu  ủa tiêu  huẩn  hứ  danh nghề nghiệp dự 
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xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng  hứ  danh nghề nghiệp mà  hứ  

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét kh ng  ó hạng dưới liền kề. 

10.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Th ng tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dược; 

-  Th ng tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  an hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và cán bộ, công chức, 

viên chứ , người lao động hợp đồng trong  ơ quan hành  hính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt p   n   n đ n  iản hóa thủ tục hành nội bộ l n  vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉn  V n  Long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần đ ợc sử  đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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Mẫu HS02-VC/BNV 

Cơ quan quản lý viên chứ …............……………………Số hiệu viên chứ ……...........……… 

Đơn vị sử dụng viên chứ  ………….………………………………………………......……………… 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........ 

2) Tên gọi khá : ……………………………………………………………………......... 

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):………………..... 

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................… 

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…………......... 

6) Dân tộ :………………………………………… 7) T n giáo:……………………………………… 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………… 
(Số n    đ ờng phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………… 

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………… 

 12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………………………………………………… 

(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………………………………… 
(Về chính quyền hoặc Đản   đo n t ể) 

13) Công việ   hính đượ  giao:………………………………………………………………………… 

14) Chức danh nghề nghiệp viên chứ :…………………………….. Mã số:…......…………………. 

Bậ  lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chứ  danh:…. Phụ cấp khá :…… 

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………… 

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:…………………………………………………………………… 
(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ s   c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chuyên ngành) 

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nước: ……………….…….………… 
(Cử nhân, cao cấp, trung cấp  s  cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.) 

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo  huyên ngành:…………………………………………………………… 

15.6-Ngoại ngữ:………………………………..…15.7-Tin họ : ……………….…….………………... 
(Tên ngoại ngữ + Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Bậc 1 đến bậc 6)  (Trìn  độ: TS  T s  ĐH  Kỹ năn  01 đến Kỹ năn  15) 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/……… Ngày  hính thứ :…....../……/…… 

17) Ngày tham gia tổ chức  chính trị - xã hội:………………………………………………………… 
(Ngày tham gia tổ chức: Đo n  Hội  …. v   l m việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm  ao nhất:.………… 

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………………………………………..………………… 
(An   ùn  l o động, anh hùng lực l ợn  vũ tr n : nhà giáo, thầy thuốc, nghệ s  n ân dân  u tú …) 

19.2- Họ  hàm được phong (Gi o s   P ó  i o s ):……………… Năm đượ  phong:…………………… 

20) Sở trường   ng tá :………………………………………………………………………………… 

21) Khen thưởng:…………………………….22) Kỷ luật : ………………………….………….......... 
                                (Hình thức cao nhất  năm n o?)                     (về đảng, chính quyền  đo n t ể hình thức cao nhất  năm n o?) 

23) Tình trạng sức khoẻ:……………...….. Chiều  ao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:…… 

24) Là thương  inh hạng:……/……., Là  on gia đình  hính sá h:………………………………… 
(Con t   n  bin   con liệt s   n  ờ nhiễm chất độc da cam, Dioxin) 

 
 

Ảnh màu 
(4 x 6 cm) 
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25) Số chứng minh nhân dân:………………… Ngày  ấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………… 

27) ĐÀO TẠO,  BỒI DƢỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,  NGOẠI 

NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng 
Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Hình thức  

đào tạo 

Văn  ằng,  

chứng chỉ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Ghi chú: 

  - Hình thức đ o tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi d ỡng. 

  - Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH  TS  c u ên k o  II  T s  c u ên k o  I  đại học  c o đẳng, trung cấp  s  cấp, chứng chỉ,.. 

 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền  đo n t ể, tổ chức xã hội)kể cả thời gian 

đượ  đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, … 

  

  

  

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ n    t  n  năm n o đến n    t  n  năm n o  ở đâu?), đã khai  áo  ho ai, những 

vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ  ũ(c  qu n  đ n vị n o  đị  điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm 

việc…):............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

 - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức n o  đặt trụ sở ở đâu ..?):............................................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................. .................................................... 

 - Có thân nhân(Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)? 

............................................................................................................................. .................................................................

.............................................................................................................................................................................  

 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 
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b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội …?) 

    

    

    

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƢƠNG CỦA VIÊN CHỨC 

Tháng/năm           

Mã số           

Bậ  lương           

Hệ số lương           

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Ngƣời khai 

T i xin  am đoan những lời  

khai trên đây là đúng sự thật 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…………  N   …….t  n ………năm 20…… 

Thủ trƣởng đơn vị sử dụng viên chức 
(Ký tên  đón  dấu) 
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Mẫu số 05 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ 

VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

 

TT 

Tên  ơ 

quan, 

tổ 

chức, 

đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng,  ơ  ấu chức danh nghề 

nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng 

của từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

            

 
... 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
… 

            

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70 

 
Mẫu số 06 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tƣơng 

đƣơng) 

Mức lƣơng 

hiện hƣởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Đƣợc miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lƣơng 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ quản 

lý nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 
………  n    ... t  n  ... năm … 

THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tên  đón  dấu) 
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